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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Tiểu dự án 2 – Dự án 10, Chương trình Mục tiêu Quốc gia 

phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và Miền núi giai 

đoạn 2022-2024, đề xuất kế hoạch năm 2025 

 

Thực hiện Công văn số 1131/STTTT- BCVT&CNTT ngày 15/7/2024 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện phát triển Kinh tế - 

Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Miền núi. 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện Tiểu dự án 2 – Dự án 10, 

Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và Miền núi giai đoạn 2022-2024, cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác triển khai thực hiện 

- Căn cứ các văn bản triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát 

triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Miền núi giai đoạn 2021-

2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 của Trung ương1, của tỉnh. Ủy ban nhân 

dân huyện Đăk Glei đã ban hành kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 28/02/2023 thực 

hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và Miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 

2025 trên địa bàn huyện Đăk Glei; kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 26/8/2023 thực 

hiện Tiểu Dự án 2 “Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ phát triển Kinh tế - Xã hội và 

đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” thuộc Dự án 10 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 

trên địa bàn huyện Đăk Glei; Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 07/09/2023 về thực 

hiện Tiểu Dự án 2 “Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển Kinh tế - Xã hội 

và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” thuộc Dự án 

10 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc 
                                                           

1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số1719/QĐ-TTg, ngày 14 tháng 10 năm 2021 phê duyệt 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu sốvà miền núi giai đoạn 2021-

2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025;Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 04 tháng 6 năm 2021 phê duyệt danh 

sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân  tộc  thiểu  số và  miền núi giai đoạn  2021-

2025; Quyết định  số 2269/QĐ-TTg, ngày 31 tháng12 năm 2021 “Phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông 

công ích đến năm 2025”; Quyết định  số 612/QĐ-BDT, ngày 16 tháng 9 năm 2021 của  Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban 

dân tộc “Phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-

2025”; Thông tư số 15/2022/TT-BTC, ngày 04 tháng 03 năm 2022 của  Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh 

phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Thông  tư  số 14/2022/TT-BTTTT, ngày 28 

tháng 10 năm 2022 “Quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình 

cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025”; Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT,  ngày  30 tháng 5 năm 2023 

“Hướng  dẫn  thực  hiện  một  số nội  dung  về thông  tin  và  truyền thông  trong Tiểu  dự án  1  và  Tiểu  dự án  2  thuộc  

Dự án  10  của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu sốvà miền núi giai 

đoạn 2021 -2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025”. 
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thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn huyện Đăk Glei; Kế hoạch số 197/KH-

UBND ngày 14/7/2024 về triển khai thực hiện Tiểu Dự án 2 - Dự án 10 " Ứng dụng 

công nghệ thông tin hỗ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi" thuộc Dự án 10, Chương trình Mục tiêu Quốc 

gia phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 

trên địa bàn huyện Đăk Glei. 

- UBND huyện ban hành Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 12/09/2023 về 

việc phê duyệt địa điểm, địa bàn để thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số 

ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện Đăk Glei để làm căn cứ thực hiện. 

2. Kết quả thực hiện: Tính đến thời điểm báo cáo, UBND huyện đã giao Phòng 

Văn hóa và Thông tin huyện thiết lập được 05 điểm Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ 

phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Miền núi tại 05 xã: Đăk 

Long, Đăk Choong, Xốp,  Đăk Man và thị trấn Đăk Glei. 

3. Về nguồn vốn thực hiện: 

- Tổng kế hoạch kinh phí dự kiến giao giai đoạn 2021 – 2025: 5.156 triệu 

đồng, trong đó: 

+ Ngân sách Trung ương: 5005 triệu đồng (Vốn đầu tư phát triển 4.650 triệu 

đồng; vốn sự nghiệp: 350 triệu đồng); 

+ Ngân sách địa phương: 151 triệu đồng (Vốn đầu tư phát triển 116 triệu đồng; 

vốn sự nghiệp: 35 triệu đồng). 

- Kinh phí phân bổ năm 2022: 667 triệu đồng, trong đó: 

+ Ngân sách trung ương: 629 triệu đồng (Vốn đầu tư phát triển); 38 triệu đồng 

(vốn sự nghiệp). 

+ Ngân sách địa phương: 0. 

- Kinh phí phân bổ năm 2023: 1.904 triệu đồng (bao gồm kinh phí 2022 

chuyển tiếp), trong đó: 

+ Ngân sách Trung ương: 1.900 triệu đồng (Vốn đầu tư phát triển 1.757 triệu 

đồng; vốn sự nghiệp: 143 triệu đồng); 

+ Ngân sách địa phương: 04 triệu đồng (vốn sự nghiệp). 

- Kinh phí phân bổ năm 2024: 2.074,5 triệu đồng (bao gồm kinh phí 2022, 

2023 chuyển tiếp), trong đó: 

+ Ngân sách Trung ương: 2.055 triệu đồng (Vốn đầu tư phát triển 1.757 triệu 

đồng; vốn sự nghiệp: 298 triệu đồng); 

+ Ngân sách địa phương: 19,5 triệu đồng (vốn sự nghiệp). 

- Kết quả thực hiện đến 16/7/2024: 1553.535 triệu đồng (vốn đầu tư phát 

triển). Dự kiến kết quả thực hiện đến 31/12/2024: 2.074,5 triệu đồng, đạt 100% kế 

hoạch. 

(Có các phụ lục I.1, I.2, I.3 kèm theo) 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Tiểu dự án 2, Dự án 10 của Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển Kinh tế 

- Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Miền núi bước đầu đã mang lại hiệu quả 

nhất định trong việc nâng cao khả năng ứng dụng và sử dụng công nghệ thông tin hỗ 

trợ phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Miền núi, đặc biệt 

là ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong triển khai thực hiện Chương 
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trình Mục tiêu Quốc gia phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

Miền núi giai đoạn 2021 – 2025 và các năm tiếp theo. 

III. HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC:  

- Cuối tháng 5 năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông mới ban hành văn bản 

hướng dẫn thực hiện Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 của Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Miền 

núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025, nên việc triển khai 

thực hiện còn chậm, phải chuyển tiếp dự án năm 2023 sang năm 2024 tiếp tục thực 

hiện. 

- Danh mục thiết bị kèm theo Thông tư 03/2023/TT-BTTTT chưa phù hợp với 

nhiệm vụ của điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin và 

chưa phù hợp với địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

- UBND tỉnh chưa cho ý kiến danh mục thực hiện ngoài danh mục theo Thông 

tư 03/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông nên cấp huyện khó triển khai thực hiện. 

IV. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ: 

- Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi Thông tư 03/2023/TT-BTTTT 

theo nội dung đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số; đối tượng 

thụ hưởng là cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân cư trú trên địa bàn xã đặc biệt 

khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn không thuộc xã khu vực III. 

- Đề nghị Sở Bộ Thông tin và Truyền thông và Sở Tài chính hướng dẫn cụ thể 

việc sử dụng kinh phí đầu tư cho điểm ứng dụng công nghệ thông tin ở thôn đặc biệt 

khó khăn không thuộc xã khu vực III. 

V. ĐỀ XUẤT KINH PHÍ THỰC HIỆN NĂM 2025: Phụ lục 2 kèm theo. 

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

biết, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Sở TTTT tỉnh (b/c); 

- Ban Dân tộc tỉnh (b/c); 

- Phòng VH&TT; 

- Phòng Dân tộc; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Y Thanh 
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